
STT SBD HỌ VÀ TÊN Năm Sinh Giới Dân Nơi sinh HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2
tính tộc Ngữ Văn Tiếng 

Anh Toán UT 1 ĐIỂM UT 2 ĐIỂM UT 3 ĐIỂM

1 250007 Kiều Khánh An 25/11/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.25 7.25 6.00 Văn 7.00

2 250039 Trần Duy Anh 07/05/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75

3 250062 Thái Đức Cảnh 02/09/2008 Nam Kinh Bắc Bình, Bình Thuận 7.50 9.00 8.00 Hóa 2.50

4 250076 Bùi Ngô Minh Chiến 28/12/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.25

5 250095 Nguyễn Văn Thành Đạt 30/05/2008 Nam Kinh Nam Sách, Hải Dương 7.00 7.75 Anh 5.30

6 250157 Nguyễn Ngọc Gia Hân 18/11/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00

7 250193 Phan Phạm Phương Hiếu 19/01/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.50 9.00

8 250197 Đoàn Ngọc Huy Hoàng 07/08/2008 Nam Kinh Lagi, Bình Thuận 7.50 9.00 Tin 4.75

9 250207 Đỗ Hữu Hưng 28/09/2008 Nam Kinh Hưng Yên 7.50 8.25

10 250246 Đinh Tuấn Khang 17/05/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.50 6.75

11 250256 Lương Nhật Bảo Khang 25/10/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận Anh 3.10

12 250258 Ngô Đình Khang 05/01/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00 6.25 Sử 1.00

13 250268 Triệu Bảo Khang 03/06/2008 Nam Tày Phan Thiết, Bình Thuận 5.50 8.50

14 250302 Văn Công Tâm Khôi 26/11/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00 7.75 Sinh 6.00

15 250303 Văn Tuấn Khôi 16/10/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận Anh 5.20

16 250314 Nguyễn Anh Kiệt 24/09/2008 Nam Kinh Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 8.25 Anh 3.80

17 250324 Trần Hoàng Lam 23/06/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.50 8.25 Anh 2.80

18 250357 Võ Thảo Linh 19/11/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.00 8.00

19 250362 Văn Thanh Long 09/04/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00 7.75

20 250405 Nguyễn Hữu Thành Nam 20/11/2008 Nam Kinh Bắc Bình , Bình Thuận Hóa 3.88

21 250406 Lê Bích Nga 01/11/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận Văn 5.25

22 250410 Đinh Trần Châu Ngân 22/10/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.75 Lý 2.50

23 250424 Nguyễn Trần Thảo Ngân 09/11/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận Văn 5.00

24 250466 Đỗ Hoàng Hạnh Nguyên 01/01/2008 Nữ Kinh Tánh Linh, Bình Thuận 8.25 7.75

25 250480 Nguyễn Trần Trúc Nguyên 28/10/2008 Nữ Kinh Ninh Thuận Hóa 0.00
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26 250513 Đặng Vũ Uyên Nhi 16/10/2008 Nữ Kinh Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận 7.83 Văn 5.50

27 250533 Trần Hạo Nhiên 24/02/2008 Nam Kinh Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 7.25

28 250551 Giang Huỳnh Hà Ny 06/08/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00 Tin 5.25

29 250556 Nguyễn Vũ Hòa Phát 30/04/2008 Nam Kinh  Phan Thiết, Bình Thuận Anh 4.50

30 250570 Bùi Hoàng Phúc 02/01/2008 Nam Kinh Phú Yên 6.75 Anh 4.40

31 250590 Chu Kim Hoàng Quân 24/12/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.75 6.25

32 250595 Huỳnh Thái Bảo Quân 12/01/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.50 Văn 5.08

33 250600 Phạm Hoàng Quân 25/08/2008 Nam KInh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50 8.50

34 250613 Đoàn Lương Diễm Quỳnh 16/10/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.00

35 250621 Trần Nguyễn Như Quỳnh 22/03/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.00

36 250650 Huỳnh Đoàn Bảo Thi 24/12/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.25 7.75 Anh 4.20

37 250663 Lê Quốc Thịnh 23/06/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.25

38 250702 Lê Minh Thuận 10/12/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 6.50

39 250727 Nguyễn Trần Khánh Thy 25/03/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.25 7.25 6.75 Văn 7.00

40 250731 Trương Phạm Minh Thy 30/06/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.50 Văn 5.25

41 250735 Nguyễn Cẩm Tiên 30/12/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.50 Văn 5.33

42 250750 Hoàng Ngọc Tín 22/08/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 7.00 6.50 6.25 Địa 3.00

43 250779 Triệu Mai Trang 12/12/2008 Nữ Kinh Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Sinh 5.85

44 250791 Nguyễn Hồ Hoàng Triều 10/09/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 8.00 Anh 4.00

45 250803 Nguyễn Nhật Tú 04/11/2008 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận Hóa 3.50

46 250824 Lê Thị Phương Uyên 13/02/2008 Nữ Kinh Quảng Trị 7.00 Tin 5.25

47 250832 Phan Hà Phương Uyên 01/06/2008 Nữ Kinh Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 6.75 Văn 5.83

48 250841 Trần Ngọc Khánh Vân 10/02/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.75 5.00 8.00 Toán 0.25

49 250848 Trần Thị Tường Vi 03/09/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận Toán 0.25

50 250854 Ngũ Gia Vinh 21/11/2008 Nam Kinh Thành phố Hồ Chí Minh 7.75 8.75 8.25 Anh 3.10
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51 250855 Nguyễn Duy Vinh 07/04/2008 Nam Kinh  Bắc Bình, Bình Thuận 6.75 8.75 8.75 Toán 2.25 Tin 4.50

52 250875 Phạm Hoàng Minh Vy 14/11/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 5.00 7.25

53 250876 Tạ La Vy 27/01/2008 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 6.75 Anh 5.90

Danh sách này có 53 thí sinh.
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